
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 311-313 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

17/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP LỘC PHÁT 88

0110753687

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

2. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

5. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

(Trừ dược phẩm)

4649

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP LỘC PHÁT 
88
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOC PHAT 88 GENERAL CONSULTING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LOC PHAT 88 GENERAL CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0389573694  
Email: CONGTYTUVANTONGHOP88

@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn sơn, vécni 
- Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
-  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, chứng khoán, kế toán, pháp luật)

7020(Chính)

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc

7110

13. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

14. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

15. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
( Loại trừ dịch vụ cắt xén báo chí)

6399

16. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra và hoạt động của nhà báo 
độc lập)

7320

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  Hoạt động trang trí nội thất.

7410

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán 
hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

20. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(trừ hoạt động thể thao)

9610

21. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
(Trừ hoạt động gây chảy máu)

9631

22. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ hoạt động gây chảy máu, dịch vụ xông hơi, xoa bóp, dịch 
vụ bảo vệ)

9639
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1.000.000.000 VNĐ

23. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 010186009437

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 25, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 161 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM THỊ THÚY HỒNG      Nữ
18/07/1986 Kinh Việt Nam

05/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       010186009437
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 25, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 161 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THÚY HỒNG      Nữ

18/07/1986 Kinh Việt Nam

05/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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